
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ- SXD 
 

Khánh Hòa, ngày    tháng 11 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành  

lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người lái xe kinh doanh vận tải K02/2026 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt động vận tải đường bộ (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị 
định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026); 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Khánh 
Hòa về việc cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 
959/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ 
sung Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây 
dựng tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-SXD ngày 15/9/2026 của Sở Xây dựng 
Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức tập huấn, kiểm tra, cấp Giấy chứng 
nhận tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người lái xe kinh doanh vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-SXD ngày 27/10/2026 về việc mở lớp tập 
huấn nghiệp vụ vận tải cho người lái xe kinh doanh vận tải; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 139 người lái xe kinh doanh vận tải đạt kết quả kiểm tra kỳ 
kiểm tra cấp Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ vận tải ngày 31/10/2026 tại Trung 
tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Hồng Bàng (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Người lái xe kinh doanh vận tải đạt kết quả kiểm tra nêu tại Điều 1 
được Sở Xây dựng cấp Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ vận tải theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Trưởng Phòng Quản lý vận tải; Các đơn vị phối hợp tổ chức tập huấn; 

Người lái xe kinh doanh vận tải có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 
- Giám đốc Sở (báo cáo); 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, QLVT, (L/02b). 
                                        

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                         

  
                                                                                                 
 
                                                                         
                                                                                      

Trần Quang Ngọc                                                                  



UBND TỈNH KHÁNH HÒA 
SỞ XÂY DỰNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH ĐẠT KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SXD ngày      /11/2026 của Sở Xây dựng Khánh Hòa) 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Nơi cư trú Số CCCD Ghi 
chú 

1 Võ Đôn Minh 19/11/1996  Phường  Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056096007265  
2 Phan Văn Thắng 11/02/1974 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056074009695  
3 Ngô Thị Thanh Hằng 27/12/1992 Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa 056192014868  
4 Lê Nhật Thanh 14/02/1984 14a Trường Sa, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 079084026617  
5 Nguyễn Tuấn Anh 25/04/1987 Tổ 2 Phước An, Nam Nha Trang,  Tỉnh Khánh Hòa 056087011912  
6 Phạm Văn Huynh 21/09/1974 Tổ 2 Phước Thái, Nam Nha Trang,  Tỉnh Khánh Hòa 031074018928  
7 Trần Minh Phong 10/03/1985 Thôn Đại Điền Tây 1, Xã Diên Điền,  Tỉnh Khánh Hòa 056085011276  
8 Nguyễn Thị Kiều Vũ 21/04/1989 Thôn Trung 1, Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa 056189014268  
9 Phạm Văn Sơn 08/02/1996 Thôn Thuận Hòa, Xã Ninh Phước,  Tỉnh Khánh Hòa 058096008325  
10 Đỗ Minh Hảo 29/01/1989 Tổ 19, Tây Bắc, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056089000437  
11 Lê Hồng Dũng 29/07/1982 20 Phước Long, Nam Nha Trang, Khánh Hòa 056082010367  
12 Cao Văn Hạnh 03/07/1988 195 Nguyễn Khuyến, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa 056088013084  
13 Nguyễn Hoàng Hải 20/08/1985 Thôn Vĩnh Xuân, Nam Nha Trang, Khánh Hòa 086085016442  
14 Phạm Quang Hùng 07/12/1979 Thôn Phước Thủy, Nam Nha Trang, Khánh Hòa 001079048812  
15 Phan Lê An 27/09/1992 65A Lê Đại Hành, Phường Nha Trang,  Tỉnh Khánh Hòa 079092037633  
16 Hoàng Trọng Thành 01/01/1989 Thôn Quảng Đức, Xã Cam Lâm, Khánh Hòa 056089002646  
17 Lương Nhật Vũ 11/03/1984  KĐT Lê Hồng Phong, Nam Nha Trang, Khánh Hòa 067084004635  
18 Nguyễn Huỳnh Huy 30/10/1996 Thôn Tuân Thừa, Xã Tân Định, Khánh Hòa 056096006312  
19 Trương Mạnh Hà 08/12/1990 Kđt Vcn Phước Long, Nam Nha Trang, Khánh Hòa 066090017058  
20 Trần Lâm Đức 01/05/1974 Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang 091074000001  
21 Biện Minh Dũng 28/08/1990 KĐT VCN, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056090015561  
22 Trần Đức Tài 26/06/2000 Thôn Phổ Vinh, Xã Cát Tiên 2, Tỉnh Lâm Đồng 068200001302  
23 Lê Võ Thanh Huy 01/03/1998 Xã Bắc Khánh Vĩnh, Khánh Hoà 056098002187  
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Stt Họ và Tên Ngày sinh Nơi cư trú Số CCCD Ghi 
chú 

24 Lê Minh Việt 25/05/1993 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056093006692  
25 Phạm Thành Trung 10/05/1990 Thôn Bắc, Xã Nam Ninh Hòa, Khánh Hòa 056090011849  
26 Ngô Quốc Cường 29/11/2002 Tân Thành, Suối Hiệp, Khánh Hòa 056202004313  
27 Trương Đắc Hiển 17/05/1973 Thôn 15, Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa 056073007408  
28 Trần Duy Hoàng 07/05/1997 Tổ 16 Vĩnh Hội, Tây Nha Trang, Khánh Hòa 056097009993  
29 TRỊNH HOÀI THÔNG 20/10/1972 72 Phương Sài, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056072001484  
30 Nguyễn Tuấn Anh 18/06/1991 Đường Đinh Lễ, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056091011625  
31 Nguyễn Xuân Phú 15/12/1987 Thôn Phước Hạ, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa 054087010747  
32 Lưu An Lân 07/05/1986 110 Võ Trứ, Phường Nha Trang, Khánh Hòa 056086004703  
33 Nguyễn Ngọc Minh Trí 21/09/1991 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056091001378  
34 Phan Văn Phương 12/05/1975 26/44 Cao Bá Quát, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056075005608  
35 Nguyễn Thành Hưng 11/08/1985 Tổ 14 Ngọc Thảo, Tây Nha Trang, Khánh Hòa 056085009733  
36 Lê Minh Vương 05/02/1992 Thôn Bình Hòa, Xã Tuy An Bắc, Tỉnh Đắk Lắk 054092006515  
37 TRỊNH TRUNG KIÊN 16/12/1980 Tổ 04 Tây Nam 01, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 038080024143  
38 Trương Thanh Chức 03/04/1978 Kdc Tây Mương, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056078015176  
39 Trần Hoàng Anh 04/11/1977 96A/6/7A Trần Phú, Phường Nha Trang, Khánh Hòa 056077012720  
40 Ngô Trọng Thảo 15/11/1981 Thôn Phú Bình 2, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa 056081005383  
41 Huỳnh Nguyễn Bảo Quốc 09/11/1987 Phú Thạnh 2, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056087007954  
42 Nguyễn Phạm Tường Nhân 14/09/1997 429/12/1 Lương Định Của, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056097008986  
43 Vũ Trường Giang 17/04/1985 143 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056085008655  
44 Nguyễn Hoài Tâm 26/11/1975 86 Nguyễn Hữu Huân, Phường, Nha Trang, Khánh Hòa 056075003147  
45 Trần Quang Minh 02/07/1972 Tổ 10, Thôn Phong Ấp, Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa 096072013311  
46 Bùi Văn Sơn 10/02/1967 Xã Đông Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 051067013210  
47 Lê Thanh Việt 11/09/1989 TDP Nghĩa Cam, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa 052089018987  
48 Mai Bảo Ngọc 12/02/1992 KĐT Mới Phước Long, Nam Nha Trang, Khánh Hòa 038092031391  
49 Nguyễn Hữu Việt 31/12/1989 Tổ 4 Thôn Xuân Lạc 1, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056089014429  
50 Phạm Vũ Hà 30/09/1990 Thôn Cửu Lợi 2, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa 056090010102  
51 Nguyễn Xuân Vinh 24/06/1988 Thôn Phú Lộc Tây 1, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa 056088001948  
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Stt Họ và Tên Ngày sinh Nơi cư trú Số CCCD Ghi 
chú 

52 Bùi Anh Tuấn 06/08/1987 42/1 Hải Đức, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056087001206  
53 Lê Văn Khánh 19/10/1988 15 đường Tân Trào, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056088013385  
54 Đỗ Quang Văn 19/08/1978 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 030078016687  
55 Nguyễn Chí Toàn 24/12/1983 134/2 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056083005631  
56 Trần Xuân Duy 06/07/1998 Thôn Đá Mài, Xã Diên Thọ, Tỉnh Khánh Hòa 068098001844  
57 Nguyễn Văn Hải 23/11/1993 Đầm Bấy, Phường Nha Trang, Khánh Hòa 056093015505  
58 Nguyễn Đình Túc 10/09/1995 Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 052095019073  
59 Nguyễn Nhật Minh 02/07/1994 Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh Hòa 056094000259  
60 Mai Thành Phát 01/05/1998 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056098000732  
61 Trần Văn Chung 24/10/1984 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 051084007856  
62 Nguyễn Văn Thuận 19/08/1972 Thôn Đồng Trăn 3, Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh Hòa 056072007536  
63 Trương Quốc Thắng 03/06/1984 Tdp Lộc Hải, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa 056084000349  
64 Dương Anh Vũ 07/11/1989 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056089006210  
65 Nguyễn Tấn Thành 13/01/1990 Tdp Đại Cát 1, Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa 056090000358  
66 Phạm Ngọc Phúc Hậu 04/04/1992 Thôn Tân Thành, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa 05609201244  
67 La Văn Chánh 08/10/1969 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 052069014409  
68 Lê Ngọc Cần 16/08/1994 Xã Vạn Hưng, Tỉnh Khánh Hòa 056094008896  
69 Phạm Tuấn Việt 19/11/2002 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056202012294  
70 Nguyễn Thanh Hòa 03/07/1968 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056068011131  
71 Vũ Khắc Manh 26/07/1983 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 038083047283  
72 Phạm Trọng Đại 19/11/1991 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 064091014152  
73 Nguyễn Thị Sinh 20/11/1994 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 024194012145  
74 Huỳnh Thị Kim Sâm 02/07/1992 Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa 054192002757  
75 Nguyễn Văn Hiếu 01/03/1995 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa 056095012534  
76 Võ Văn Hải 10/05/1992 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa 056092011561  
77 Cao Trung Thạch 18/05/1990 Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 056090003928  
78 Đặng Ngọc Hoàng 01/02/1973 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 054073015207  
79 Nguyễn Quốc Vương 04/10/1989 21 Cổ Loa, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056089003784  



5 
 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Nơi cư trú Số CCCD Ghi 
chú 

80 Nguyễn Tấn Nam 15/07/1988 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056088003591  
81 Trần Minh Tấn 08/04/1990 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056090010047  
82 Hoàng Anh Tiến 19/12/2000 Thôn Xuân Thọ, Xã Vạn Hưng, Tỉnh Khánh Hòa 056200004072  
83 Nguyễn Thanh Bình 08/02/1982 100/1 Nguyễn Trãi, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 056082009228  
84 Phan Thanh Hoàn 03/08/1994 TDP Đắc Lộc,Phường Bắc Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà 056094010690  
85 Nguyễn Thành Thuận 28/12/1985 TDP Đắc Lộc, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà 056085007653  
86 Hồ Thanh Trung 06/08/1966 27 Lê Hồng PhongPhường Nha Trang, Khánh Hoà 056066007942  
87 Huỳnh Thái Ân 09/10/1974 29/14/1/9 Trường Sa,Phường Nam Nha Trang,Khánh Hoà 056074011150  
88 Võ Văn Hùng 19/08/1965 Tổ dân phố 3, Phường Ninh Hoà, Khánh Hoà 056065004290  
89 Hoàng Minh Nghĩa 21/09/1982 24/1/3 Núi Một,Phường Nha Trang,Khánh Hoà  056082010064  
90 Đỗ Ngọc Cao 14/05/1973 4/3 Máy Nước,Phường Nha Trang, Khánh Hoà 056073011121  
91 Nguyễn Thế Hưng 03/06/1973 T28 Trường Phúc, Phường Bắc Nha Trang,Khánh Hoà 056073001770  
92 Phạm Phan Anh Tuấn 29/01/1968 Tổ 9, Phú Vinh 2, Phường Tây Nha Trang,Khánh Hoà 064068003530  
93 Nguyễn Duy Hải 19/04/1972 72/2 Vườn Dương,Phường Nha Trang,Khánh Hoà 056072003551  
94 Võ Diệp Hưng 14/05/1969 56 Đề Pô,Phường Nha Trang,Khánh Hoà 056069000848  
95 Nguyễn Ngọc Long 08/06/1971 285 Thống Nhất,Phường Tây Nha Trang, Khánh Hoà 056071001890  
96 Nguyễn Thanh Sang 12/02/1962 Trường Thạch, Xã Diên Lạc,Khánh Hoà 062062000198  
97 Nguyễn Hữu Anh 31/03/1976 80/7 Vườn Dương, Phường Nha Trang,Khánh Hoà 056076014308  
98 Trần Minh Quang 12/09/1970 372 Võ Văn Kiệt,Phường Thành Nhất, Đắk Lắk 066070002775  
99 Trần Anh Huy 06/11/1967 03C Đồng Nai,Phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà 056067001547  
100 Đỗ Xuân Châu 07/07/1963 65/4 Đông Nam, Phường Bắc Nha Trang,Khánh Hoà 056063004013  
101 Võ Hữu Thạch 28/12/1972 KĐT Lê Hồng Phong 1, Phường Nam Nha Trang,Khánh Hoà 056072012197  
102 Nguyễn Ngọc Thế Hoàng 31/05/1978 Tổ 14 Ngọc Thảo, Tây Nha Trang,Khánh Hòa 056078014463  
103 Tô Hoàng Phương 03/10/1993 Thôn Tân Hải 1, Xã Cam Lâm, Khánh Hoà 056093005987  
104 Nguyễn Thọ Vĩnh 28/06/1971 Tổ 3, Phú Thạnh 3, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hoà 056071010864  
105 Ngô Quý Nhơn 15/12/1971 TDP Ninh Xuân, Phường Cam Ranh, Khánh Hoà 052071013002  
106 Nguyễn Văn Thành 29/05/1979 48/3 Định Cư, Phường Nha Trang, Khánh Hoà 056079017551  
107 Nguyễn Duy Úc 11/10/1981 Đông Môn 2, Xã Diên Khánh,Khánh Hoà 056081004860  
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Stt Họ và Tên Ngày sinh Nơi cư trú Số CCCD Ghi 
chú 

108 Nguyễn Khác Thạch 10/06/1977 Thôn Trung Hiệp, Xã Cam Lâm, Khánh Hoà 056077011004  
109 Kiều Đình Trinh 15/01/1982 KĐT VCN,Phường Nam Nha Trang Khánh Hoà 035082014557  
110 Nguyễn Anh Tuấn 18/01/1979 Tổ 4 Đông Bắc, Phường Bắc Nha Trang, Khành Hoà 045079009584  
111 Phan Thanh Hải 29/09/1986 KĐT Lê Hồng Phong 1, Nam Nha Trang, Khánh Hòa 040086008921  
112 Lê Đắc Nhơn 03/09/1970 Thôn Đồng Nhơn, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hoà 056070006927  
113 Trần Thanh Bình 30/10/1987 Thôn Phước Lợi, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa 056087003728  
114 Bùi Quang Toàn 28/12/1982 332 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hoà 056082008058  
115 Nguyễn Văn Phú Cường 25/12/1991 31/1 Lê Hồng Phong, Phường Nha Trang, Khánh Hoà 056091000215  
116 Nguyễn Hữu Trí 23/02/1990 Thôn Tân Đức Tây, Xã Vạn Ninh, Khánh Hòa 056090002401  
117 Phạm Thành Nhân 18/12/1992 Thôn Thái Thông 1, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa 056092002155  
118 Nguyễn Văn Tùng Vỹ 26/10/1996 Thôn Suối Mơ, Xã Hoà Trí, Khánh Hoà 060096002890  
119 Nguyễn Văn Trường 01/01/1980 Hòn Rớ, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa 056080002085  
120 Trần Ngọc Chánh 20/11/1990 Thôn Phú Ân Nam 2, Xã Diên Khánh, Khánh Hòa 056090006054  
121 Lê Văn Bình 29/06/1969  KĐT VCN Phước Hải, Nam Nha Trang, Khánh Hoà 056069003562  
122 Nguyễn Công Phi 08/08/1969  KTĐC VCN, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà 030069014324  
123 Nguyễn Văn Trường 16/06/1987 Thôn Khánh Thành Nam, Suối Dầu,Khánh Hoà 035087002811  
124 Nguyễn Ngọc Thảo 09/02/1976 Thôn Ngọc Hội, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hoà 056076015692  
125 Lê Anh Tuấn 19/06/1982 Số 10 Hòn Chồng, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hoà 040082014951  
126 Nguyễn Ngọc Anh 05/07/1985 100 Nguyễn Hữu Huân, Nha Trang,  Khánh Hoà 056085009812  
127 Ngô Tùng Thịnh 30/01/1978 15/43B Tân Trang, Phường Nha Trang, Khánh Hoà 052078011064  
128 Đặng Quang Duy 11/08/1985 19 Nguyễn Hữu Huân, Nha Trang, Khánh Hoà 034085013275  
129 Võ Mai Huy 08/06/1990 Tổ 7 Lư Cẩm, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hoà 056090014073  
130 Hoàng Thanh Tùng 16/05/1988 Tổ 12 Vĩnh Hội,Phường Tây Nha Trang, Khánh Hoà 001088045096  
131 Võ Vương Vũ 27/05/1990 Phú Lộc Đông 1,Xã Diên Khánh, Khánh Hoà 056090004888  
132 Lê Duy Vương 21/08/1985 Tổ 4 Tây Nam, Bắc Nha Trang,Khánh Hoà 056085003176  
133 Nguyễn Tấn Duy 22/06/1985 Khu TĐC Đất Lành, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà 056085007753  
134 Trần Quang Vinh 03/09/1998 Thôn Hiệp Kiết,Xã Công Hải, Nha Trang 058098000657  
135 Phạm Quốc Phi 29/06/1996 TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Khánh Hòa 056096004802  
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136 Huỳnh Linh 07/11/1992 Thôn Ninh Thọ, Xã Tu Bông, Khánh Hoà 056192009013  
137 Nguyễn Thanh Tùng 20/07/1989 TDP Trường Phúc, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa 054089003525  
138 Nguyễn Hữu Phước 02/06/1979 Thôn Phước Lợi, Phước Đồng,Khánh Hoà 056079016937  
139 Nguyễn Đắc Khánh 23/10/1968 138 Tôn Đức Thắng, Đống Đa,Hà Nội 001068015608  
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